
1 Phan Thị Thanh Thúy Bác sĩ Đa khoa
84

2 Hồ Thị Thùy Trang Bác sĩ Đa khoa
76,5

3 Quách Thị Thanh Bác sĩ Đa khoa
76

4 Mai Xuân Tâm Bác sĩ Đa khoa
75,5

5 Hoàng Văn Chiến Bác sĩ Đa khoa
75

6 Nguyễn Thị Hoàng Cung Bác sĩ Đa khoa
70,5

7 Lê Đăng Quỳnh Bác sĩ Đa khoa
60,5

8 Nguyễn Thanh Minh Bác sĩ Đa khoa
59,5

9 Hà Văn Quí Bác sĩ Đa khoa
57

10 Phan Văn Trọng Bác sĩ Đa khoa
56,5

11 Nguyễn Hữu Vương Bác sĩ Đa khoa
56,5

12 Kiên Tấn Hiếu Bác sĩ Đa khoa
54,5

13 Quảng Thị Kim Bác sĩ Đa khoa
45

14 Nguyễn Tuấn Anh Bác sĩ Đa khoa
44,5

15 Phan Thị Thân Bác sĩ Đa khoa
44

16 Quách Văn Du Bác sĩ Đa khoa
42

17 Trần Thị Kim Uyên Bác sĩ Đa khoa

1 Trần Thị Nguyệt Cao đẳng kế toán
55

2 Nguyễn Thị Ngọc Cầm Cao đẳng kế toán
45

3 Ngô Thị Kim Phụng Cử nhân kế toán
20
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4 Nguyễn Ngọc Thảo Trâm Cao đẳng kế toán
15

5 Lê Thị Ngọc Ánh Cử nhân kế toán

1 Nguyễn Ngọc Thi Cử nhân luật
60

1 Đàm Thị Hoài Thương Cao đẳng dược
68

2 Lê Hoàng Dũng Cao đẳng dược
52,5

3 Vi Thị Hiền Cao đẳng dược
45,5

4 Phạm Kim Loan Cao đẳng dược
40,5

5 Nguyễn Văn Được Cao đẳng dược

1 Đặng Văn Nhật Cao đẳng Kỹ thuật hình ảnh
66

2 Nguyễn Đình Ý Cao đẳng Kỹ thuật hình ảnh
58,5

1 Trần Thị Thanh Nhàn Cao đẳng điều dưỡng
66

2 Trần Thị Ánh Ngọc Cao đẳng điều dưỡng
62,5

3 Phạm Thị Ngọc Liên Cao đẳng điều dưỡng
61

4 Phạm Minh Tuấn Cao đẳng điều dưỡng
61

5 Trần Thị Hiền Cử nhân điều dưỡng
60,5

6 Dương Thị Ánh Cao đẳng điều dưỡng
60

7 Lê Thị Nga Cao đẳng điều dưỡng
60

8 Trần Thị Hà Cao đẳng điều dưỡng
59,5

9 Đỗ Mai Mỹ Ngọc Cao đẳng điều dưỡng
59

10 Phan Thị Hải Cao đẳng điều dưỡng
58,5

11 Nguyễn Thúy An Cao đẳng điều dưỡng
58
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12 Hà Thị Sen Cao đẳng điều dưỡng
58

13 Ngô Thị Cảnh Cao đẳng điều dưỡng
57,5

14 Nguyễn Thị Hoan Cử nhân điều dưỡng
57,5

15 Nguyễn Thị Thúy Cao đẳng điều dưỡng
57,5

16 Nguyễn Thị Thảo Vi Cao đẳng điều dưỡng
57,5

17 Phạm Thị Thanh Tuyền Cao đẳng điều dưỡng
57

18 Trần Minh Thành Cao đẳng điều dưỡng
55,5

19 Nguyễn Thị Lan Cao đẳng điều dưỡng
48

20 Vy Thị Kim Thương Cao đẳng điều dưỡng
47

21 Nguyễn Hữu Viễn Cao đẳng điều dưỡng
47

22 Nguyễn Thị Hồng Hoan Cao đẳng điều dưỡng
47

23 Nguyễn Thị Ngọc Huyên Cao đẳng điều dưỡng
46,5

24 Nguyễn Thị Luyến Cao đẳng điều dưỡng
46

25 Mai Thị Phương Cao đẳng điều dưỡng
46

26 Lê Thị Thu Hường Cao đẳng điều dưỡng
43

27 Phạm Thị Thu Vân Cao đẳng điều dưỡng
43

28 Nguyễn Thị Tố Uyên Cao đẳng điều dưỡng
42

29 Hồ Văn Hoàng Cao đẳng điều dưỡng
40,5

30 Phạm Thị Phương Cao đẳng điều dưỡng
39

31 Trịnh Thị Hằng Cao đẳng điều dưỡng
39

32 Nguyễn Thị Phương Bình Cao đẳng điều dưỡng
33

33 Hoàng Thị Anh Thư Cao đẳng điều dưỡng
32,5

34 Hoàng Thị Hoa Cao đẳng điều dưỡng
32

35 Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh Cao đẳng điều dưỡng 32

36 Nguyễn Thị Ngấm Cao đẳng điều dưỡng 30,5
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37 Lê Thị Kim Thương Cao đẳng điều dưỡng

1 Trần Thị Vân Anh CĐ xét nghiệm 69

2 Nguyễn Thị Hương CĐ xét nghiệm

TRƯỞNG BAN KIỂM TRA SÁT HẠCH

Nguyễn Trọng Nơi


